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Xóm Đèo Khế 22.800 20.897 9.920 0 15.300 11.160 8.640 3.240 0 28.605 27.390.100

1 Phùng Văn Huy 720 144.000

2 Phùng Văn Hành 720 144.000

3 Phùng Văn Thân 1.800 720 684.000

4 Triệu Văn Dẻn 1.800 360.000

5 Phùng Văn Hoàn 2.500 2.000 900.000

6 Hoàng Thị Mao 1.400 280.000

7 Triệu Văn Sô 850 255.000

8 Nguyễn Thị Tám 400 720 304.000

9 Mông Văn Vinh 1.000 200.000

10 Phùng Văn Nguyên 1.080 1.800 576.000

11 Trạc Thị Thanh 720 72.000

12 Lâm Thị Khiêm 1.440 432.000

13 Lý Văn Phong 1.800 360.000

14 Mông Văn Thuỷ 720 216.000

15 Mông Thị Lợi 2.000 400.000

16 Lý Văn Hàm 720 900 504.000

17 Lý Văn Thơ 2.880 864.000

18 Lý Văn Tùng 1.440 288.000

19 Lý Văn Bằng 3.600 720 1.224.000

DANH SÁCH

Phê duyệt diện tích  và danh sách hỗ trợ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra trên địa bàn xã Khe Mo năm 2024 

(Kèm theo QĐ số 333/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của UBND xã Khe Mo)

ĐVT: Đồng

TT Họ và tên

TỔNG HỢP THIỆT HẠI

Thành tiền Ghi chú
DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70% DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30 %- 70%
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20 Lý Đức Văn 1.260 3.600 1.818.000

21 Lý Văn Lượng 1.440 1.080 738.000

22 Phương Công Luyến 3.600 1.440.000

23 Lý Văn Trọng 720 1.080 396.000

24 Nông Văn Quý 400 160.000

25 Lý Thị Hồng 720 400 304.000

26 Lý Văn Dậu 1.080 720 612.000

27 Lý Văn Sửu 360 144.000

28 Lý Văn Khương 1.440 288.000

29 Lý Văn Trang 1.080 360 360.000

30 Lý Văn Hợi 720 144.000

31 Lý Văn Tân 1.080 216.000

32 Lý Viết Hoà 360 720 144.000

33 Lý Văn Hùng 1.260 600 618.000

34 Nông Văn Định 1.800 360.000

35 Nông Văn Nền 1.440 288.000

36 Nông Văn Thanh 630 126.000

37 Lý Văn Tôn 1.035 207.000

38 Lý Văn Cường 720 144.000

39 Lý Văn Bách 1.350 270.000

40 Phùng Thị Đẹp 3.600 720.000

41 Luân Thị Lê 2.160 1.350 702.000

42 Lý Văn Đồng 900 775 412.500

43 Nông Văn Trường 2.160 648.000
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44 Lý Trường An 1.272 900 561.600

45 Phương Văn Quyết 2.880 576.000

46 Nông Văn Tiến 1.800 720.000

47 Đỗ Tuấn Đồng 540 108.000

48 Phùng Văn Thâm 720 144.000

49 Lâm Văn Bền 1.800 1.800 540.000

50 Phùng Văn Toản 720 144.000

51 Lâm Văn Lô 360 72.000

52 Hứa Văn Đội 1.440 288.000

53 Lý Văn Long 2.160 720 360.000

54 Lý Văn Tình 1.800 720 504.000

55 Phùng Văn Keo 720 144.000

56 Phùng Văn Lạng 360 72.000

57 Lý Văn Điền 1.080 2.520 360 720 666.000

58 Nông Văn Chiến 720 144.000

59 Nông Văn Việt 1.440 288.000

60 Nông Văn Thu 1.080 216.000

61 Lý Đình Quý 720 144.000

62 Lý Văn Phú 1.800 720 360 684.000

63 Nông Văn Ngô 2.160 216.000

64 Nông Văn Hoan 1.440 216.000

65 Đỗ Văn Ninh 2.160 216.000

66 Lý Văn  Xuyên 1.440 1.080 360 396.000

67 Nông Văn Mao 720 144.000
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68 Lý Văn Tường 2.160 360 360.000

Xóm Làng Cháy 13.060 16.480 7.580 0 0 24.026 6.110 0 0 0 12.391.100

1 Nguyễn Hồng Sơn 1800 540.000

2 Dương Thị Xuân 2880 576.000

3 Dương Ngọc Tuấn 2520 1100 976.000

4 Nguyễn Thị Hợi 1900 380.000

5 Đặng Thị Nga 1080 216.000

6 Trần Văn Bảo 2526 252.600

7 Chu Thị  Bậc 1080 108.000

8 Nông Thị Huyền 1000 100.000

9 Trương Thị  Suất 2160 216.000

10 Nguyễn Văn Hanh 8280 2.484.000

11 Lý Thị Tươi 1800 360.000

12 Nguyễn Hồng Giang 4680 1080 1.152.000

13 Trương Văn Tâm 1300 195.000

14 Đặng Văn Quyết 720 72.000

15 La Thị Hảo 1080 108.000

16 Hoàng Văn Triệu 1080 1800 504.000

17 Nguyễn Thị Huệ 190 28.500

18 Phạm Văn Khuê 720 108.000

19 Phạm Văn Nguyên 600 90.000

20 Tràn Thị Xuyên 2340 234.000

21 Nguyễn Thị Ngọc 1080 108.000

22 Trần Thị Tư 1080 108.000
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23 Trần Văn Thụ 360 360 90.000

24 Trần Văn Bình 900 1800 630.000

25 Nguyễn Thị Phát 360 800 156.000

26 Triệu Văn Phấn 100 30.000

27 Lăng Văn Biên 720 144.000

28 Triệu Văn Đại 1440 288.000

29 Dương Văn Bình 360 700 213.000

30 Mai Thế Quỳnh 720 216.000

31 Trần Ngọc Phương 720 400 256.000

32 Trần Văn Tuất 400 40.000

33 Trần Xuân Toàn 360 36.000

34 Lý Thị Hương 800 80.000

35 Lương Thị Tơ 1080 108.000

36 Trần Văn Mạnh 1440 144.000

37 Trần Văn Tắc 1440 1080 306.000

38 Lê Văn Hợp 1800 180.000

39 Phương Đức Thuận 720 144.000

40 Phạm Văn Thành 720 360 216.000

41 Phạm Quang Thát 360 720 144.000

42 Vũ Hồng Thanh 360 54.000

Xóm Long Giàn 22.260 0 0 0 0 720 0 0 0 540 4.632.000

1 Lý Thắng Mười 1800 360.000

2 Nguyễn Thị Nhân 1620 324.000

3 Đinh Văn Xuân 1080 216.000
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4 Nguyễn Văn Sử 540 108.000

5 Nguyễn Thị Hằng 1800 360.000

6 Trần Thị Công 1800 360.000

7 Nguyễn Văn Nam 1080 216.000

8 Vũ văn Cường 1440 288.000

9 Đinh Văn Hạnh 2160 432.000

10 Đặng Văn Khuê 1800 360.000

11 Lý Đình Giáp 1200 240.000

12 Vũ Thị Duyên 360 72.000

13 Trần Văn Đệ 2160 432.000

14 Nguyễn Thị Nở 1800 360.000

15 Đinh Văn Sơn 2160 432.000

16 Đoàn Xuân Trường 720 72.000

Xóm Khe Mo 1 11.700 0 0 0 1.940 0 0 0 0 0 3.116.000

1 Bùi Tiến Đạt 1080 216.000

2 Phạm Hồng Sức 1080 216.000

3 Trần Thị Thanh 500 200.000

4 Trần Thị Thuý 1080 216.000

5 Vũ Văn Lâm 540 108.000

6 Nguyễn Thị Hiền 360 72.000

7 Bùi Hữu Kiên 540 108.000

8 Bùi Hữ Ba 720 144.000

9 Phạm Văn Vĩnh 1620 324.000

10 Nông Văn Đông 1800 360.000
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11 Nông Văn Dũng 360 72.000

12 Tạ Quốc Thư 1440 576.000

13 Vi Văn Phủ 1080 216.000

14 Nguyễn Quốc Thiện 720 144.000

15 Đàm Văn Seo 720 144.000

Xóm Khe Mo 2 8.100 2.340 720 0 0 12.600 3.240 2.160 0 0 4.428.000

1 Nguyễn Văn Hoa 540 540 162.000

2 Nguyễn Thị Vân 1440 144.000

3 Nguyễn Thị Hoàn 720 1440 360.000

4 Đỗ Đức Hiền 360 720 180.000

5 Vũ Tư Chất 2160 324.000

6 Phạm Thị Phong 1080 216.000

7 Mai Quốc Khánh 180 2160 252.000

8 Phùng Văn Thắng 1080 216.000

9 Phan Văn Hiệu 1080 540 324.000

10 Phùng Văn Đội 1800 180.000

11 Phùng Thị Hội 720 72.000

12 Trần Thị Hậu 720 216.000

13 Nguyễn Văn Thành 360 540 126.000

14 Bùi Văn Sơn 1080 216.000

15 Bùi Văn Lương 720 72.000

16 Bùi Văn Hà 360 36.000

17 Bùi Thị Chinh 1440 144.000

18 Phùng Thị Liễu 540 162.000
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19 Dương Văn Ba 360 1080 180.000

20 Bùi Văn Phúc 360 36.000

21 Dương Văn Hai 1080 720 288.000

22 Phùng Văn Thìn 1080 162.000

23 Dương Văn Hưng 1080 216.000

24 Ngô Vĩnh An 360 72.000

25 Nguyễn Thị Sang 720 72.000

Tiền Phong 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 54.000

1 Nguyễn Thị Lệ 360 54.000

Xóm La Đường 0 7.920 0 0 0 10.080 9.540 0 0 0 4.815.000

1 Trần Văn Thơ 2880 432.000

2 Trần Văn Huệ 720 108.000

3 Tăng Thuý Hà 900 90.000

4 Trần Văn Tài 1800 270.000

5 Trần Ngọc Kết 1080 162.000

6 La Văn Tưởng 900 90.000

7 Trần Đại Nghĩa 1800 180.000

8 Trần Xuân Thịnh 2340 351.000

9 Trần Văn Luận 720 108.000

10 Trần Thị Nhung 360 36.000

11 Nguyễn Tiến Dũng 360 36.000

12 Trần Văn Biên 2160 216.000

13 Tăng Văn Cường 1080 108.000

14 Lê Bá Phương 900 90.000
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15 Lý Văn Ánh 1080 108.000

16 Vũ Thái Tư 540 54.000

17 Nguyễn Văn Hợi 1080 324.000

18 Nguyễn Văn Giáo 2520 756.000

19 Nguyễn Văn Huấn 1440 432.000

20 Trần Văn Phúc 2160 648.000

21 Trần Văn Đoàn 720 216.000

Xóm Ao Rôm 1 2.760 0 0 0 0 948 0 0 0 0 646.800

1 Ngô Văn Đăng 1680 336.000

2 Dương Đình Quân 948 94.800

3 Dương Thị Thu Hương 1080 216.000

Xóm Ao Rôm 2 5.400 13.680 720 0 1.720 6.120 0 360 0 6.640 7.992.000

1 Nguyễn Thị Xuân 640 256.000

2 Phạm Văn Tuyến 360 144.000

3 Phạm Văn Toàn 1800 360.000

4 Trần Thị Hằng 2520 504.000

5 Nguyễn Văn Huy 1800 720 684.000

6 Nguyễn Văn Chung 2160 432.000

7 Đoàn Văn Thái 2520 504.000

8 Đoàn Văn Bính 720 144.000

9 Trần Dương Năng 2160 648.000

10 Dương Thị Nhung 3960 1.188.000

11 Phạm Trọng Vinh 1440 520 536.000

12 Bùi Thị Tựa 1440 432.000
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13 Đinh Thị Đức 1440 432.000

14 Phạm Hồng Sơn 1440 432.000

15 Đoàn Văn Sáng 1080 108.000

16 Trần Ngọc Khánh 1440 144.000

17 Phạm Văn Vượng 1800 360.000

18 Trương Văn Sáng 720 1800 468.000

19 Trương Văn Đức 1800 360 216.000

Xóm Hải Hà 540 0 0 0 0 900 0 0 0 0 198.000

1 Nguyễn Thị Kết 540 900 198.000

Xóm La Nưa 720 3.600 0 0 300 9.720 720 0 0 0 2.424.000

1 Tạ Quang Chiến 200 80.000

2 Tạ Văn Tuấn 100 40.000

3 Trần Văn Dân 720 72.000

4 Trần Thu Phương 1080 324.000

5 Trần Quang Dự 720 108.000

6 Trương Đình Lâm 1440 720 504.000

7 Trần Văn Tăng 1080 324.000

8 Trương Văn Nhất 720 144.000

9 Trương Văn Nguyên 2160 216.000

10 Nông Thị Súi 4680 468.000

11 Trần Ngọc Chiêm 720 72.000

12 Lương Xuân Quý 720 72.000

Tổng cộng 87.340 64.917 18.940 0 19.260 76.274 28.610 5.760 0 35.785 68.087.000
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